
Đợt: HK2 (2022 - 2023) Ngày thi: Nhóm: 01

Mã/Tên học phần: 0224002258 -  Thực hành lập trình PLC (22C2B-ĐCN1) Giờ thi: Phòng: 

Bằng 

số
Bằng chữ

1 22005760 Huỳnh Minh Anh 21/07/2004 22C2B-ĐCN1

2 22001248 Moọc Xuân Cảnh 25/11/2000 22C2B-ĐCN1

3 22005624 Lê Minh Châu 07/12/2000 22C2B-ĐCN1

4 22005144 Nguyễn Vỹ Đan 17/03/2001 22C2B-ĐCN1

5 22005708 Tô Võ Hải Đăng 29/10/2003 22C2B-ĐCN1

6 22005145 Huỳnh Đình Đạt 17/09/2004 22C2B-ĐCN1

7 22004460 Nguyễn Tấn Đạt 02/11/2002 22C2B-ĐCN1

8 22004892 Vương Minh Đạt 29/09/2001 22C2B-ĐCN1

9 22005146 Trần Thanh Đức 03/10/2004 22C2B-ĐCN1

10 22004116 Vũ Đức Hoài 07/09/1997 22C2B-ĐCN1

11 22004852 Lê Văn Hoàng 10/09/1990 22C2B-ĐCN1

12 22005150 Nguyễn Thắng Hùng 21/02/2004 22C2B-ĐCN1

13 22001624 Vũ Phi Hùng 28/12/2000 22C2B-ĐCN1

14 22004405 Trần Đình Hưng 14/09/2004 22C2B-ĐCN1 Nợ học phí

15 22005763 Đinh Quang Huy 31/07/2004 22C2B-ĐCN1

16 22002676 Võ Ngọc Huy 09/04/2002 22C2B-ĐCN1 Nợ học phí

17 22005618 Nguyễn Dương Hoàng Khang 21/11/2003 22C2B-ĐCN1

18 22005151 Đoàn Tuấn Kiệt 26/02/2004 22C2B-ĐCN1

19 22005152 Dương Tuấn Kiệt 01/02/2004 22C2B-ĐCN1

20 22005153 Lưu Gia Kiệt 10/08/2004 22C2B-ĐCN1

21 22005154 Nguyễn Anh Kiệt 04/06/2004 22C2B-ĐCN1

22 22004580 Lê Ngọc Minh 22/11/1996 22C2B-ĐCN1

Ghi chú:

Danh sách gồm 22 sinh viên. Có ………. bài thi

Số dự thi là …... sinh viên. Số tờ …………

Số vắng thi là …... sinh viên.

Cán bộ chấm thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

TP.HCM, ngày   tháng    năm 2023

Trưởng khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)

............................

Ký tên

Điểm

Ghi chú

Cán bộ coi thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học

Mã 

thiết 

bị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND THÀNH PHỐ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1


